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THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 1978 và kế hoạch tài chính 5 năm

1976-1980

________________________

Thi hành chỉ thị số 212-TTg ngày 15/5/1977 và Chỉ thị số 286-TTg ngày 14/7/1977

của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà

nước năm 1978 và kế hoạch tài chính 5 năm 1976-1980, Bộ Tài chính hướng dẫn

dưới đây cách tính, giao và sử dụng các chỉ tiêu chất lượng về tài chính, phương

pháp lập kế hoạch tài chính 1976-1980 và lập dự toán ngân sách Nhà nước năm

1978.

1. Cách tính, giao và sử dụng chỉ tiêu chất lượng về tài chính.

Đây là những chỉ tiêu tổng hợp bằng tiền thể hiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh của

từng xí nghiệp, từng ngành, căn cứ vào vốn sản xuất và số lao động hiện có của

từng đơn vị. Nhưng chỉ tiêu này phải tính toán trên cơ sở đặc điểm sản xuất, kinh

doanh của từng ngành. Qua bước đầu bàn bạc với các Bộ chủ quản, Bộ Tài chính

đã giao các chỉ tiêu chất lượng về tài chính sau đây :

a) Đối với các ngành sản xuất :

- Tích luỹ tiền tệ nộp ngân sách Nhà nước trên 1.000đ vốn sản xuất, trong đó : trên

1000đ tài sản cố định.

- Tích luỹ tiền tệ nộp ngân sách Nhà nước trên 1 công nhân viên sản xuất.

b) Đối với các ngành lưu thông phân phối và phục vụ như  : lương thực, bưu điện ...:

- Doanh thu trên một công nhân viên sản xuất

- Chi phí trên 1000đ doanh thu

- Tích luỹ tiền tệ nộp ngân sách trên 1000đ vốn sản xuất trong đó: tích luỹ tiền tệ nộp

ngân sách trên 1000đ tài sản cố định.
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Đối với các ngành, các xí nghiệp do địa phương quản lý, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh,

thành phố dựa vào các chỉ tiêu chất lượng đã được xác định bước đầu đối với các

ngành (có bảng tổng hợp kèm theo) để tính toán các chỉ tiêu chất lương về tài chính

để giao cho các ngành, các xí nghiệp. Yêu cầu về tài chính từ nay đến năm 1980 đối

với các ngành, xí nghiệp ở phía Bắc là phải phấn đấu nhanh chóng trở lại và vượt

những mức đã đạt được trước đây về tích luỹ tiền tệ và hiệu quả sử dụng vật tư, lao

động, tiền vốn. Đối với các ngành, các xí nghiệp ở phía Nam cần chọn mức cao nhất

đã đạt được trong 2 năm 1976 hoặc 1977 làm mốc và tìm biện pháp để ngày càng

nâng cao hiệu quả sử dụng tiền vốn, vật tư, lao động.

Các chỉ tiêu chất lượng về tài chính trên đây được tính toán căn cứ vào kết quả:

- Xác định vốn sản xuất (nguyên giá tài sản cố định gồm vốn ngân sách cấp, vốn vay

ngân hàng Nhà nước và vốn lưu động không kể phần vốn vay của Ngân hàng Nhà

nước) hiện có của từng ngành trực thuộc các Bộ, Tổng cục.

- Xác định số lao động hiện có của từng ngành trực thuộc các Bộ, Tổng cục.

- Xác định yêu cầu về tích luỹ tiền tệ nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào các chỉ tiêu trên, mỗi ngành sản xuất, kinh doanh cần tìm ra những biện

pháp để thực hiện vượt mức yêu cầu, bao gồm :

- Những biện pháp về huy động tài sản cố định hiện có của xí nghiệp dựa vào sử

dụng và tính khấu hao cơ bản. Trường hợp xí nghiệp có tài sản cố định chưa cần

dùng hoặc không cần dùng phải báo cáo lên cấp trên để điều động sử dụng. chỉ có

những tài sản cố định được Chính phủ cho phép tạm giữ thì xí nghiệp mới không

tính khấu hao cơ bản (thông tư số 260 - TTg ngày 20/6/1977 của Thủ tướng Chính

phủ); và không tính vào số vốn cố định đòi hỏi phải có hiệu quả theo định mức.

- Biện pháp về tăng vòng quay vốn lưu động, mở rộng sử dụng vốn vay Ngân hàng

Nhà nước, giải phóng vật tư ứ đọng, thanh toán nợ chiếm dụng;

- Những biện pháp về tổ chức và sử dụng hợp lý các loại lao động hiện có của xí

nghiệp nhằm tăng thêm sản phẩm, mở rộng và tăng thêm các hoạt động dịch vụ tăng

thu nhập cho công nhân viên, đồng thời tăng thêm tích luỹ tiền tệ.



- Những biện pháp về giảm tiêu hao vật chất, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh

doanh, hạ giá thành sản phẩm, hạ phí lưu thông...

Mỗi biện pháp trên đều dẫn đến kết quả nhất định làm tăng tích luỹ tiền tệ (tăng tử

số) hoặc làm giảm vốn sử dụng của kỳ kế hoạch so với kỳ báo cáo (giảm mẫu số)

nhằm đạt và vượt mức yêu cầu của Nhà nước đã giao.

Mỗi xí nghiệp, mỗi ngành, mỗi cấp cần sử dụng các chỉ tiêu chất lượng về tài chính

như nói trên để kiếm tra việc kế hoạch hoá cũng như việc thực hiện các yêu cầu của

Nhà nước về hiệu quả sử dụng vốn, về mức huy động tích luỹ tiền tệ, về kết quả lao

động của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị, từng công nhân viên sản xuất,

đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đem lại kết quả to lớn hơn

trước.

2. Phương pháp lập kế hoạch tài chính 1976-1980

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các ngành, các xí nghiệp phải lập kế hoạch

tài chính 5 năm 1976-1980 song song với việc lập kế hoạch kinh tế 5 năm.

Phương pháp kế hoạch hoá tài chính 1976 - 1980 cũng căn cứ vào kế hoạch kinh tế

kỹ thuật và cũng áp dụng những phương pháp kế hoạch hoá hằng năm đã được

hướng dẫn tại quyết định số 302-TTg ngày 7/7/1976 của Thủ tướng Chính phủ nhằm

tác động tích cực đến kế hoạch kinh tế kỹ thuật, đảm bảo chi phí ít nhất và đem lại

kết quả cao nhất.

Ngoài ra, việc tính toán các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 5 năm cần đảm bảo so sánh

được giữa nhiều năm, nên cần có sự tính toán quy đổi đồng nhất các chỉ tiêu của kỳ

kế hoạch : những điều kiện phổ biến cần tính toán quy đổi của kỳ kế hoạch là : giá cả

và chế độ tài chính. Để có giá cả so sánh được giữa nhiều năm trong kỳ kế hoạch và

giữa các kỳ kế hoạch 5 năm, cần thiết phải xác định giá cả được dùng để kế hoạch

hoá tài chính là giá cả chỉ đạo hiện hành của Nhà nước, trên cơ sở đó tính toán loại

trừ các yếu tố làm thay đổi giá cả gây ảnh hưởng đến tích luỹ tiền tệ do : Nhà nước

có quyết thay đổi giá bán vật tư hàng hoá, bù giá, bán giá cao, thay đổi giá cước vận

tải... trong  các thời kỳ cần so sánh với kỳ kế hoạch.


